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KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG OXY HÓA 
CỦA CAO CHIẾT LÁ SẢ CHANH (Cymbopogon citratus) 

Lý Thị Thanh Thảo, Võ Phương Mai, Nguyễn Thị Bảo Trân 

Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định thành phần các hoạt chất sinh học, khả năng kháng 
khuẩn và chống oxy hóa của cao chiết lá sả chanh (Cymbopogon citratus) trong nước, 
ethanol 96% và methanol 96%. 

Phương pháp: Phương pháp định tính các hợp chất tự nhiên có trong cao chiết lá sả 
chanh dựa vào các phản ứng tạo màu. Khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết 
sử dụng phương pháp bắt gốc tự do diphenylpicrylhydrazyl (DPPH). Khảo sát khả năng 
kháng khuẩn được tiến hành theo phương pháp khuyếch tán giếng thạch. 

Kết quả: Thành phần hoạt chất được tìm thấy trong cao chiết lá sả chanh bao gồm 
alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, coumarin quinone và tannin. Dung môi methanol 
96% cho hiệu quả tốt nhất trong chiết xuất lá sả chanh. Hoạt tính kháng khuẩn của cao 
chiết trên E. coli là 2,50±0,50 và hiệu suất chống oxy hóa cao nhất là 95,77% với giá trị 
IC50 là 298,40 μg/mL ở cao chiết lá sả chanh trong dung môi methnol 96%. 

Kết luận: Cao chiết từ dung môi methanol 96% có khả năng chiết xuất hầu hết các hợp 
chất có trong lá sả chanh như: alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, quinone, tannin. 
Tất cả 3 loại cao chiết lá sả chanh trong nước, ethanol 96%, methanol 96% điều có khả 
năng kháng khuẩn. Từ các kết quả trên cho thấy được lá sả chanh là một vật liệu tiềm 
năng cho các nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa và các nghiên cứu 
khác về hợp chất tự nhiên có hoạt chất sinh học. 

Từ khóa: cao chiết, chống oxy hóa, kháng khuẩn, Cymbopogon citratus. 

ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROM 

LEAF EXTRACTS OF Cymbopogon citratus 
ABSTRACT 

Aims: The study aimed to determine the active ingredients, antibacterial and 

antioxidant properties of C. citratus leaf extract in water, 96% ethanol, and 96% 

methanol.  

Methods: The qualitative method for the identification of natural compounds in 

C. citratus leaf extract based on color reactions. The antioxidant capacity of the 

extract was investigated using the diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) free radical 

scavenging method. The antibacterial capacity was investigated using the agar-

well diffusion method. 

Results: Active ingredients found in C. citratus leaf extract included alkaloids, 

flavonoids, saponins, terpenoids, coumarin quinone, and tannins. The greatest 

results for C. citratus leaf extract were obtained with a 96% methanol solvent.. 

The antibacterial activity of the extract on E. coli was 2.50 ± 0.50 and the highest 

antioxidant efficiency was 95.77% with an IC50 value of 298.40 μg/mL in C. 

citratus leaf extract in solvent methanol 96%. 
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Conclusion: Extracts from 96% methanol solvent had the ability to extract most 

of the compounds in C. citratus leaf extract such as: alkaloids, flavonoids, 

saponins, terpenoids, quinones, and tannins. All 3 types of C. citratus leaf extracts 

in water, 96% ethanol, and 96% methanol had antibacterial properties. From the 

above results, it can be seen that C. citratus leaves are a potential material for 

studies on antibacterial, antioxidant properties and other studies on natural 

compounds with biological activity. 

       Keywords: leaf extract, antibacterial, antioxidant, Cymbopogon citratus. 

--------- 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cymbopogon citratus là một loại cây 

thơm thuộc họ Gramineae, được biết đến 

với tên gọi là sả chanh. Đây là một loại cỏ 

lâu năm, có nguồn gốc và phân bố ở Châu 

Á, Châu Phi, Nam và Bắc Mỹ. Nó chứa 

một nhóm đáng kể các flavonoid, tinh dầu, 

hợp chất phenolic và các thành phần hóa 

học khác có tác dụng dược lý như, kháng 

khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa, chống 

viêm. Do tính dễ bay hơi và mùi thơm 

giống chanh, dầu sả được sử dụng làm 

chất khử mùi trong mỹ phẩm, thuốc trừ 

sâu (thuốc trừ sâu sinh học) và đã được sử 

dụng trong nông nghiệp, trong ngành 

dược phẩm và hóa chất, nó được sử dụng 

trong sản xuất nước hoa, xà phòng, chất 

tẩy rửa và làm hương liệu ẩm thực trong 

ngành công nghiệp thực phẩm [1]. 

Thành phần hóa học của tinh dầu C. 

citratus rất khác nhau tùy thuộc vào sự đa 

dạng di truyền, môi trường sống và xử lý 

nông học, cũng như bộ phận của cây, giai 

đoạn trưởng thành và phương pháp chiết 

xuất. Tuy nhiên, tinh dầu của C. citratus 

chủ yếu bao gồm citral, là hỗn hợp của hai 

đồng phân aldehide monoterpene mạch 

vòng: geranial (trans-citral) và neral (cis-

citral). C. citratus có hoạt tính kháng 

khuẩn tốt, hơn nữa C. citratus cho thấy 

hàm lượng phenolic tổng số và flavonoid 

cao, cũng như khả năng loại bỏ gốc tự do 

với tiềm năng như một chất chống oxy 

hóa. C. citratus cho thấy các hoạt động 

chống viêm, chống tiểu đường, hạ lipid 

máu, renoprotective và bảo vệ tim mạch 

tốt, cũng như các hoạt động chống ung 

thư [2]. 

Ngày nay, hóa chất kháng khuẩn được 

sử dụng phổ biến làm chất bảo quản thực 

phẩm, nhưng nếu nồng độ không được 

kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ dư lượng 

độc hại trong các sản phẩm [3]. Bên cạnh 

đó, sự phổ biến ngày càng tăng của tình 

trạng kháng đa thuốc ở các vi sinh vật gây 

bệnh và tác dụng phụ không mong muốn 

của một số loại kháng sinh đã gây ra sự 

quan tâm to lớn trong việc tìm kiếm các 

loại thuốc kháng khuẩn mới có nguồn gốc 

thực vật [4, 5]. Do đó nhu cầu về các lựa 

chọn có thể thay thế hóa chất bằng các 

chất tự nhiên, tốt sức khỏe và thân thiện 

môi trường ngày càng được quan tâm. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 

định tính các hoạt chất tự nhiên có trong 

lá sả chanh và đánh giá khả năng kháng 

khuẩn, chống oxy hóa của cao chiết lá sả 

chanh (C. citratus). 

Các chất chiết xuất từ lá sả chanh đã 

và đang là đối tượng được nghiên cứu và 

cung cấp nhiều thông tin khoa học về hoạt 

tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Đã 

có nghiên cứu cho thấy rằng chiết xuất từ 

C. citratus với các dung môi chloroform, 

metanol và nước có khả năng kháng vi 

khuẩn Bacillus subtilis, Pseudomonas 



Lý Thị Thanh Thảo  và cs. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20(5)−2024 

 

37 

 

aeruginosa và Proteus vulgaris. Dữ liệu 

được phân tích cho thấy hoạt tính kháng 

khuẩn của chiết xuất lá C. citratus có hiệu 

quả đối với vi sinh vật Gram dương và 

Gram âm. Bên cạnh đó, các chiết xuất lá 

từ các dung môi khác nhau đã được khảo 

sát khả năng chống oxy hóa được gây ra 

trong ống nghiệm DNA máu và phân tích 

tác dụng của chiết xuất lá bằng cách sử 

dụng xét nghiệm quang phổ. Kết quả cho 

thấy chiết xuất của lá C. citratus trong tất 

cả các dung môi có hiệu quả làm giảm 

mức độ tổn thương DNA. Nghiên cứu kết 

luận rằng chiết xuất cây sả có thể mang 

lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau [4]. 

Sự phát triển của các chất phụ gia tự 

nhiên được coi là một chủ đề nghiên cứu 

quan trọng. Một công trình nghiên cứu đã 

sử dụng chiết xuất C. citratus làm phụ gia 

tự nhiên cho xúc xích gà bảo quản trong 

tủ lạnh [6]. Tổng cộng có 31 hợp chất hóa 

học thực vật đã được xác định và 27 hợp 

chất trong số này vẫn chưa được mô tả 

trong tài liệu cho C. citratus tuy nhiên 

hoạt động kháng khuẩn cho thấy chúng là 

một chất kháng khuẩn tiềm năng. Bên 

cạnh đó, kết quả cho thấy chiết xuất C. 

citratus làm giảm quá trình oxy hóa lipid 

so với phụ gia tổng hợp. Các đặc điểm 

cảm quan của sản phẩm được duy trì, thể 

hiện khả năng chấp nhận tốt của người 

tiêu dùng. Kết quả xác nhận rằng chiết 

xuất C. citratus có thể giữ chất lượng xúc 

xích gà trong tủ lạnh lên đến 42 ngày bảo 

quản. 

Ở một nghiên cứu khác, kỹ thuật 

ngâm lạnh và khuếch tán thạch đã được 

sử dụng để đánh giá đặc tính của các hoạt 

chất và khả năng kháng khuẩn của C. 

citratus. Nghiên cứu này sử dụng hexane, 

chloroform và metanol làm dung môi 

chiết xuất. Kết quả chiết xuất hexane và 

metanol cho thấy không có hoạt động 

chống lại các vi sinh vật thử nghiệm. Các 

chất chiết xuất từ lá và rễ C. citratus (chiết 

xuất trong chloroform) có hoạt tính kháng 

khuẩn trung gian chống lại 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, 

E. coli và Candida albicans. Năm hoạt 

chất đã được xác định trong cây (rễ và lá) 

bao gồm flavonoid, tannin, phenol, dầu 

dễ bay hơi và carbohydrate [7].

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Lá sả chanh (C. citratus) được thu 

thập tại vườn ở xã Châu Phú A, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang. Mẫu được thu 

thập khoảng 2 tháng tuổi và tiến hành xử 

lý sơ bộ (rửa sạch, cắt gốc). Lấy 100 g lá 

sả chanh mang đi sấy khô ở nhiệt độ 50oC 

trong 24 giờ, sau đó xay nhuyễn thành bột. 

Bột sả chanh được ngâm trong các dung 

môi (ethanol, methanol, nước) theo tỉ lệ 

1:3. Chuẩn bị 3 bình thủy tinh 2 L, tiến 

hành cân 300 g bột cho vào mỗi bình và 

thêm vào mỗi bình 900 mL dung môi 

tương ứng  gồm ethanol 96%, methanol 

96% và nước, ủ ở 37oC sau 24 giờ tiến 

hành lấy dịch chiết. Dịch chiết đem cô 

quay chân không ở 60oC (thời gian chiết 

xuất tùy vào dung môi) để loại bỏ hết 

dung môi và thu nhận được cao chiết. 

Định mức cao chiết thu được về cùng thể 

tích 50 mL. Sau đó tiến hành thử nghiệm 

khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa 

của cao chiết lá sả chanh vừa thu được. 

Chủng vi khuẩn Escherichia coli 

WDCM 00013 được lấy từ phòng thí 

nghiệm của ngành Công Nghệ Sinh Học, 

trường Đại học An Giang.
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2.2. Định tính các hợp chất tự nhiên của cao chiết lá sả chanh  (C. citratus) 

Thực hiện phương pháp định tính các 

hợp chất tự nhiên trong cao chiết lá sả 

chanhdựa vào các phản ứng tạo màu theo 

mô tả của [8]. Sử dụng 40 mL cao chiết 

pha loãng trong nước tương ứng tỉ lệ 3:1, 

hút lấy dung dịch cao chiết cho vào lần 

lượt 7 ống nghiệm, tiếp theo cho dung 

dịch thuốc thử lần lượt vào 7 ống nghiệm 

theo tỉ lệ  theo mô tả trong Bảng 1. Quan 

sát quá trình phản ứng làm đổi màu cao 

chiết và ghi nhận kết quả. 

Bảng 1. Thử nghiệm định tính hợp chất tự nhiên 

Thử 

nghiệm 

Thí nghiệm Hiện tượng 

Alkaloid 2 mL cao chiết + 3 - 4 giọt thuốc thử Wagner Tủa màu nâu 

Flavonoid 1 mL cao chiết + 1 mL Pb (CH3COOH)2 (10%) Kết tủa vàng 

Saponin 2 mL cao chiết + vài giọt dầu oliu + đun nóng 

trong 2 phút 

Nhũ tương màu sữa 

Terpenoid 2 mL cao chiết + 2 mL chloroform + vài giọt 

H2SO4đậm đặc 

Màu nâu đỏ 

Coumarin 2 mL cao chiết + 3 mL NaOH 10% Màu vàng 

Quinone 2 mL cao chiết + vài giọt HClđậm đặc Màu xanh lá cây 

Tannin 2 mL cao chiết + 2 mL H2O+ 2 - 3 FeCl3 (5%) Tủa màu xanh đen 

Chỉ tiêu theo dõi: Ghi nhận trường hợp có (hoặc không) sự thay đổi màu cao chiết của lá sả 

chanh (C. citratus) của quá trình phản ứng.

2.3. Khảo sát khả năng kháng khuẩn của cao chiết lá sả chanh (C. citratus) 

Thí nghiệm được tiến hành theo 

phương pháp của [9], có hiệu chỉnh cho 

phù hợp với điều kiện thí nghiệm. Hút 50 

µL dịch huyền phù vi khuẩn Escherichia 

coli WDCM 00013, được điều chỉnh sao 

cho mật độ đạt 108 CFU/ mL, dùng que 

trải, trải đều dịch huyền phù trên môi 

trường đĩa thạch Luria-Bertani. Sau đó, 

tiến hành tạo 6 giếng với đường kính 6 

mm. Cho 50 µL lần lượt các loại cao chiết, 

đối chứng âm (DMSO 5%) và đối chứng 

dương (Imipenem) đã pha vào mỗi giếng 

trên đĩa thạch. Ủ 37 °C trong 24 giờ. 

Đường kính vòng vô khuẩn (ĐKVVK, 

mm) được khảo sát ở các mốc thời gian 

24 giờ. Quan sát sự xuất hiện của vòng 

kháng khuẩn của cao chiết và sau đó đo 

đường kính vô khuẩn trên mỗi đĩa được 

tính theo công thức: ĐKVVK (mm)=D-d. 

Trong đó: ĐKVVK: Đường kính vòng vô 

khuẩn (mm); D: đường kính vùng ức chế 

vi khuẩn bao gồm đường kính của giếng 

(mm); d: đường kính của giếng (d= 6 mm). 

2.4. Khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết lá sả chanh (C. citratus) 

Thí nghiệm sử dụng phương pháp bắt 

gốc tự do diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) 

theo [10] để ước tính hoạt động chống 

oxy hóa của cao chiết lá sả chanh. Cao 

chiết sau khi thu được từ dung môi 

methanol 96%, ethanol 96% và nước lần 

lượt pha thành các nồng độ 0, 100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 µL 
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tương ứng trong mỗi loại dung môi. Đối 

chứng dương acid ascorbic (vitamin C) ở 

nồng độ 10, 20, 30, 40 và 50 (µg/mL). Sử 

dụng 250 µL mẫu cho vào thực hiện phản 

ứng cùng với 250 µL DPPH 0,006%, ủ 

hỗn hợp 60 phút trong tối ở nhiệt độ 

phòng, sau đó thực hiện đo độ hấp thụ tại 

bước sóng 517 nm. Dùng vitamin C làm 

dung dịch chuẩn để mẫu thử so sánh 

thông qua giá trị IC50 nồng độ ức chế tối 

đa một nửa. 

Chỉ tiêu theo dõi: Phần trăm hoạt tính 

chống oxy hóa (HTCO%) được tính theo 

công thức: HTCO(%) = [(ODchứng – 

ODthử)/ODchứng] × 100. Trong đó: 

ODchứng: Mật độ quang của dung dịch 

DPPH và methanol. OD thử: Mật độ quang 

của DPPH và mẫu thử. 

Phân tích số liệu trên phần mềm Excel 

được phương trình tuyến tính giữa nồng 

độ của vitamin C và HTCO (%) có dạng 

y = ax + b, thế y = 50 để xác định IC50 

(khả năng trung hòa 50% DPPH của mẫu). 

Giá trị của hiệu suất chống oxy hóa 

HTCO% càng cao thì giá trị IC50 càng 

thấp và ngược lại. Các số liệu kết quả thử 

nghiệm được biểu thị trung bình của 3 lần 

đo khác nhau.

2.5. Xử lý số liệu 

Kết quả được xử lý thống kê bằng 

phần mềm SAS 9.1, phân tích Anova, các 

giá trị trung bình được so sánh bằng kiểm 

định Duncan, đồ thị được biểu diễn bằng 

phần mềm Microsoft Excel. 

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Định tính các hợp chất tự nhiên của cao chiết lá sả chanh (C. citratus) 

Kết quả nghiên cứu thực hiện theo 

phương pháp mô tả ở mục 2.2 và thu được 

chỉ ra ở bảng 2. Dựa vào kết quả Bảng 2 

cho thấy trong cao chiết lá sả chanh có sự 

hiện diện của các thành phần hoạt chất 

bao gồm alkaloid, flavonoid, saponin, 

terpenoid, coumarin quinone và tannin. 

Dung môi methanol 96% cho hiệu quả 

xuất hiện hầu hết các thành phần hoạt chất 

trong lá sả chanh, trong đó không sự hiện 

diện của coumarin. Hợp chất favonoid và 

tannin xuất hiệu ở tất cả các dung môi ly 

trích. Riêng chỉ có alkaloid chỉ hiện diện 

trong dung môi methanol 96%.  

Bảng 1. Kết quả khảo sát các hợp chất tự nhiên trong dịch chiết lá sả chanh 

Thử nghiệm Nước cất Ethanol 96% Methanol 96% 

Alkaloid - - + 

Flavonoid + + + 

Saponin - + + 

Terpenoid - - + 

Coumarin + + - 

Quinone - + + 

Tannin + + + 

+: có sự hiện diện của hợp chất tự nhiên; -: không có sự hiện diện của hợp chất tự nhiên 
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Theo những nghiên cứu trước đây, 

alkaloid và flavonoid là nhóm hợp chất có 

nhiều tác dụng sinh học và đặc biệt là 

kháng khuẩn [1, 11]. Nhiều hợp chất 

alkaloid và flavonoid được chứng minh là 

có hoạt tính kháng oxy hóa, khử các gốc 

tự do, ngăn ngừa bệnh tim mạch vành, 

hoạt tính kháng viêm và chống ung thư. 

Một vài flavonoid cũng được biết đến như 

những chất có tiềm năng kháng virus [12]. 

Kết quả thí nghiệm tương tự với các 

phân tích hóa học thực vật của lá và rễ C. 

citratus [7], thành phần tannin, flavonoid 

đã được tìm thấy trong chiết xuất metanol 

của nguyên liệu lá. Điều này cũng tương 

tự với kết quả nghiên cứu về thành phần 

dinh dưỡng và ảnh hưởng của dung môi 

trong hàm lượng hóa thực vật và hoạt 

động chống oxy hóa của chiết xuất lá [13]. 

Sự hiện diện của alkaloid, tannin, 

flavonoid và các hợp chất phenolic có 

đóng góp đáng kể vào hoạt động chống 

oxy hóa và chống viêm của nhiều loại cây 

thuốc. Do đó, sự hiện diện của các hợp 

chất hóa lý trong cao chiết từ lá sả chanh 

trong dung môi methanol có thể có tác 

dụng sinh lý, kháng khuẩn và chống oxy 

hóa [14].

3.2. Khảo sát khả năng kháng khuẩn của cao chiết lá sả chanh (C. citratus) 

Kết quả nghiên cứu thực hiện theo 

phương pháp mô tả ở mục 2.3 và được chỉ 

ra dưới đây. 

Thí nghiệm sử dụng phương pháp 

khuếch tán qua giếng thạch và đo vòng vô 

khuẩn. Hoạt tính kháng khuẩn của cao 

chiết tỉ lệ thuận với đường kính vòng vô 

khuẩn. Kết quả cho thấy tất cả các cao 

chiết trong dung môi khác nhau đều cho 

hiệu quả kháng lại vi khuẩn E. coli. Trong 

đó, việc sử dụng kháng sinh imipenem 

cho hiệu quả kháng khuẩn mạnh nhất 

16,67 ± 0,76 mm, DMSO không tạo vòng 

kháng khuẩn. Dựa vào kết quả thí nghiệm 

1 cho thấy cao chiết lá sả chanh được 

chiết xuất từ 3 loại dung môi đều có chứa 

flavonoid có nhiều hoạt tính sinh học và 

đặc biệt là kháng khuẩn [15-17]. Bên 

cạnh đó, cao chiết sả chanh trong dung 

môi methanol 96% tạo ra vòng kháng 

khuẩn 2,50 ± 0,50 mm, dung môi ethanol 

96% tạo vòng kháng 2,00 ± 0,5 mm và 

cao chiết với nước tạo vòng kháng khuẩn 

1,16 ± 0,29 mm. Điều này cho thấy với 

các loại dung môi khác nhau sẽ mang lại 

khả năng thu các hoạt chất sinh học khác 

nhau và từ đó khả năng kháng khuẩn cũng 

khác nhau. Chính vì vậy việc lựa chọn 

dung môi thích hợp cho ly trích cao chiết 

là điều cần thiết. Tuy khả năng kháng 

khuẩn của cao chiết lá sả chanh thấp hơn 

rất nhiều so với kháng sinh Imipenem trên 

thị trường, nhưng trong cao chiết lá sả 

chanh có chứa các hoạt chất sinh học như 

flavonoid, saponin, steroid, alkaloid, 

coumarin và tannin từ tự nhiên nên việc 

sử dụng cao chiết lá sả chanh (C. citratus) 

như một loại kháng sinh tự nhiên, an toàn. 

3.3. Khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết lá sả chanh (C. citratus) 

Kết quả nghiên cứu thực hiện theo 

phương pháp mô tả ở mục 2.4 và thu được 

chỉ ra ở Bảng 3 cùng so sánh với vitamin 

C chỉ ra ở Bảng 4 và 5. 

Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH 

của các loại cao chiết của lá sả chanh 

được xác định thông qua hiệu suất kháng 

oxy hóa được trình bày trong Bảng 3. Kết 

quả cho thấy, hiệu suất kháng oxy hóa của 

cao chiết trong tất cả các dung môi tỉ lệ 

thuận với nồng độ được khảo sát. 

Hiệu suất bắt gốc tự do DPPH của cao 

chiết lá sả chanh cao nhất trong methanol 

và thấp nhất trong nước ở tất cả các nồng 

độ khảo sát. Hiệu suất HTCO trong 

methanol cao nhất là 95,77% ở nồng độ 
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900 g/mL và thấp nhất là 42,96% ở nồng 

độ 100 g/mL. Bên cạnh đó hiệu quả 

kháng oxy hóa của cao chiết trong ethanol 

cũng mang lại hiệu quả tương đối cao với 

87,62% ở nồng độ 900 g/mL và thấp 

nhất là 23,60% ở nồng độ 100 g/mL. 

Cao chiết lá sả canh trong dung môi nước 

cho hiệu quả bắt gốc tự do thấp hơn so với 

các loại dung môi khác. Cụ thể hiệu suất 

HTCO cao nhất ở nồng độ 900 g/mL với 

55,01% và thấp nhất ở nồng độ 900 

g/mL với 8,02% trong dung môi nước. 

Hiệu lực ức chế của các loại chiết xuất 

khác nhau thay đổi theo thứ tự sau: 

methanol >ethanol > nước (Bảng 3). Kết 

quả này tương tự với kết quả nghiên cứu 

về tác dụng chống oxy hóa của các chiết 

xuất khác nhau từ Melissa officinalis, 

Matricaria recutita và C. citratus [18]. 

Bảng 3.  Hoạt tính đánh bắt gốc tự do DPPH của cao chiết lá sả chanh 

Nồng độ cao chiết 

(g/mL) 

Hoạt tính chống oxy hóa (%) 

Nước Ethanol 96% Methanol 96% 

0 0,00j ± 0,00 0,00j ± 0,00 0,00h ± 0,00 

100 8,02i ± 0,09 23,60i ± 0,23 34,95g ± 0,42 

200 13,19h ± 0,19 32,61h ± 0,53 43,36f ± 0,36 

300 18,97g ± 1,43 39,48g ± 0,22 56,92e ± 1,44 

400 21,70f ± 0, 61 47,71f ± 0,90 68,08d ± 0,75 

500 26,87e ± 1,09 53,14e ± 0,27 77,06c ± 0,09 

600 35,38d ± 0,36 60,66d ± 0,48 84,99b ± 0,89 

700 43,34c ± 0,35 68,90c ± 1,91 94,94a ± 0,60 

800 50,40b ± 0,60 77,70b ± 0,43 95,68a ± 0,08 

900 55,01a ± 0,80 87,62a ± 0,45 95,77a ± 0,05 

Ghi chú: Các số liệu trong bảng là giá trị trung bình của 3 lần lặp lại. Các giá trị trung bình 

trong cùng một cột và hàng có chữ cái theo sau giống nhau không khác biệt ở mức ý nghĩa 

5% qua kiểm định Duncan.

Flavonoid và alkanoid là các chất 

chuyển hóa thứ cấp thực vật phân bố rộng 

rãi trong quần thể thực vật [19]. Một số 

nghiên cứu đã chứng minh rằng các hợp 

chất flavonoid trong một số chiết xuất có 

hoạt động chống oxy hóa và bắt gốc tự do 

rất mạnh trong việc bảo vệ tế bào khỏi 

tổn thương gốc tự do [20, 21]. Cao chiết 

lá sả chanh trong dung môi methanol có 

sự hiện diện của 2 hợp chất flavonoid và 

alkanoid nên mang lại hiệu suất bắt gốc 

tự do cao nhất, từ đó cho thấy những chiết 

xuất này có thể mang lại nhiều lợi ích sức 

khỏe. 

Bảng 4. Thông số thử hoạt tính đánh 

bắt gốc tự do DPPH của Vitamin C 

Nồng độ vitamin C  

(g/mL) 

HTCO % 

0 0,00f ± 0,00 

10 27,15e ± 7,71 

20 45,18d ± 1,05 

30 61,50c ± 1,25 

40 74,52b ± 0,45 

50 87,14a ± 0,16 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có 

chữ cái theo sau giống nhau không khác biệt ở 

mức ý nghĩa 5% qua kiểm định Duncan 
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Giá trị IC50 càng cao thì hoạt tính 

chống oxy hóa càng thấp và ngược lại. Từ 

kết quả trên cho thấy tất cả các thử 

nghiệm điều có hoạt tính chống oxy hóa 

nhưng vitamin C có khả năng kháng cao 

nhất với giá trị IC50 là 25,05 μg/mL được 

tính theo phương trình y = 1,6975x + 

6,8119 (R2 = 0,9782). Hai cao chiết 

ethanol và methanol thể hiện tính chống 

oxy hóa ở mức 298,40 μg/mL và 460,12 

μg/mL theo phương trình lần lượt là           

y = 0,0859x + 10,476 (R2 = 0,9712) và       

y = 0,099x + 20,458 (R2 = 0,9044). Cao 

chiết nước có giá trị IC50 thấp nhất được 

tính theo phương trình y = 0,0604x + 

0,0957 (R2 = 0,9902) là 826,20 μg/mL 

(Bảng 4 và Bảng 5). Ngoài khả năng 

kháng khuẩn, cao chiết lá sả chanh còn có 

khả năng chống oxy hóa, mặc dù khả 

năng bắt gốc tự do thấp hơn so với 

vitamin C nhưng đây là một vật liệu tiềm 

năng cho các nghiên cứu sau này

V. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã khảo sát được thành 

phần các hợp chất tự nhiên có trong cao 

chiết lá sả chanh của 3 loại cao chiết trong 

ethanol 96%, methanol 96% và nước có 

chứa các hợp chất sau: alkaloid, flavonoid, 

quinone, terpenoid và tannin. Khả năng 

chiết xuất các hợp chất tự nhiên của cao 

chiết lá sả chanhmethanol 96% tốt hơn so 

với cao chiết từ dung môi ethanol 96% và 

nước cất. Cao chiết lá sả chanh với dung 

môi methanol 96% có khả năng chiết xuất 

hầu hết các hợp chất như: alkaloid, 

flavonoid, saponin, terpenoid, quinone, 

tannin. Tất cả 3 loại cao chiết lá sả chanh 

trong nước, ethanol 96%, methanol 96% 

đều có khả năng kháng khuẩn. Khả năng 

chống oxy hóa của cao chiết với dung môi 

methanol 96% là cao nhất (IC50 là 298,40 

g/mL). Từ các kết quả trên cho thấy lá 

sả chanh là một vật liệu tiềm năng cho các 

nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn, 

chống oxy hóa và các nghiên cứu khác về 

hợp chất tự nhiên có hoạt chất sinh học.  
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